
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 09/04/2026
H29.109-

260225-180011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

132 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Tầng trệt, Số 436 - 

438 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

2 09/04/2026
H29.109-

260316-180027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

XÓM XÈO 1 – CÔNG TY 

TNHH VỊ BẮC

273 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

3 09/04/2026
H29.109-

260317-180042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM & NƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT - 

CỬA HÀNG NGUYỄN THỊ 

MINH KHAI

Số 82 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

4 09/04/2026
H29.109-

260318-180086

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 14 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN EVERY HALF BEAN

Lô G01 tầng Trệt, 26 

Thi Sách, phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

5 09/04/2026
H29.109-

260320-180010

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SÔCÔLA MAROU

Tầng 1, 165-167-169 

Calmette, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Cửa hàng 

ăn uống (Dưới 200 

suất ăn); Sản xuất Sô-

cô-la, sản xuất bánh 

ngọt

20/03/2026 17/04/2026

6 09/04/2026
H29.109-

260320-180007

HỘ KINH DOANH CRAZY 

NIGHT9

206A-208-210-212-

214 Bùi Viện, Phường 

Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

7 09/04/2026
H29.109-

260108-0200013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 68 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

T2, 00.03, Tầng 1 

(trệt), Tháp 2, Chung 

cư C1, Khu nhà ở 

Phương Bình Trưng 

Đông, số 537 Nguyễn 

Duy Trinh, Phường 

Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ các nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(theo danh mục đính 

kèm)

19/03/2026 16/04/2026

8 09/04/2026
H29.109-

260325-100005
CÔNG TY TNHH SAMO.

22 Đường số 5, KDC 

Phú Hữu, Phường 

Long Trường, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cắt và đóng gói thịt 26/03/2026 16/04/2026

9 09/04/2026
H29.109-

260204-180087

HỘ KINH DOANH LOST & 

SOUGHT - BAKERY CAFE

6A Đường số 5, 

Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

10 09/04/2026
H29.109-

260311-180037

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHAY THIỆN TÂM

45B Đỗ Quang, Khu 

phố 18, phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 20/04/2026

11 09/04/2026
H29.109-

260311-180030

CÔNG TY TNHH HOUSE 

OF BÁNH MÌ

Số 28 Thảo Điền, 

phường An Khánh, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 20/04/2026

12 09/04/2026
H29.109-

260227-180071

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ẨM THỰC D&T

14 Võ Trường Toản, 

Khu Phố 16, Phường 

An Khánh, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 09/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

13 09/04/2026
H29.109-

260225-180026

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THIÊN HIỆP PHÚ

766/10 Quốc lộ 13, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình, Chai.
19/03/2026 16/04/2026

14 09/04/2026
H29.109-

260225-180030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HIỆP BÌNH - HỘ KINH 

DOANH RAU MÁ MIX 2

91 Hiệp Bình, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

15 09/04/2026
H29.109-

260324-101807

CÔNG TY TNHH TMDV 

THỰC PHẨM PHƯƠNG 

MY THỦ ĐỨC

10 đường số 1A, KDC 

Bình Đức, Phường 

Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh thịt, các 

sản phẩm từ thịt.
26/03/2026 16/04/2026

16 09/04/2026
H29.109-

260313-180020

HỘ KINH DOANH PHÚC 

VỊ LÂU -FUWEILOU

1160A Kha Vạn Cân, 

Phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

17 09/04/2026
H29.109-

260327-100988

CÔNG TY TNHH NÔNG 

SẢN HOÀNG THẢO

Vựa L1-13 Chợ Đầu 

Mối Nông Sản Thủ 

Đức,số 141 đường 

Quốc lộ 1A, phường 

Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau củ 

quả
27/03/2026 17/04/2026

18 09/04/2026
H29.109-

260318-180093

HỘ KINH DOANH TUẤN 7 

KẸO

147 Hoàng Diệu 2, 

khu phố 3, Phường 

Linh Xuân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

19 09/04/2026
H29.109-

260319-180041

HỘ KINH DOANH MỘC 

LINH COFFEE

60 TL13, Phường An 

Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

20 09/04/2026
H29.109-

260319-180042

HỘ KINH DOANH MỘC 

LINH 2

89 TL41, Khu phố 60, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

21 09/04/2026
H29.109-

260324-101704

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CN TM 

DV THÁI BÌNH – KHO 

CHỨA HÀNG

23/3M Đường Xuân 

Thới 13, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sơ chế đóng gói kinh 

doanh rau cũ qua 26/03/2026 16/04/2026

22 09/04/2026
H29.109-

260325-101483

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRẦN 

HOÀNG LONG

19/3Ấp 2, xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, đóng gói: 

đường phèn
26/03/2026 16/04/2026

23 09/04/2026
H29.109-

260304-180002

CÔNG TY TNHH VẠN 

NHẤT THIÊN THÀNH

1/1B đường Tân Thới 

Nhất 7, phường Đông 

Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất đồ uống 

không cồn, nước 

khoáng; sản xuất 

thực phẩm khác chưa 

được phân vào đâu 

(sản xuất thạch rau 

câu, thạch sương sáo).

23/03/2026 20/04/2026

24 09/04/2026
H29.109-

260317-100636

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY 

TNHH THỦY HẢI SẢN 

CỦA VIỆT

87/6C, Phan Văn Hớn, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

THỦY HẢI
28/03/2026 20/04/2026

25 09/04/2026
H29.109-

260109-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 341 - 

CHI NHÁNH HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

42-44 đường A4, 

Phường Bảy Hiền, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

án lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục (đỉnh 

kèm)

20/03/2026 17/04/2026

26 09/04/2026
H29.109-

260327-101418
HỘ KINH DOANH SỌI

242A Hòa Bình, 

Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xay, đóng gói: cà 

phê, đậu nành
27/03/2026 17/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

27 09/04/2026
H29.109-

260324-100400

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MINH 

THANH TRẦN

138 Hoàng Xuân Nhị, 

Phường Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến tàu hũ. 26/03/2026 16/04/2026

28 09/04/2026
H29.109-

260304-180017

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT 

TIẾN

Lô số III-10, đường số 

1, nhóm Công nghiệp 

III, Khu Công nghiệp 

Tân Bình, Phường 

Tây Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình.
23/03/2026 20/04/2026

29 09/04/2026
H29.109-

260327-180066

HỘ KINH DOANH 3 NGON 

PLUS

290C Âu Cơ, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/03/2026 20/04/2026

30 09/04/2026
H29.109-

260203-180060

HỘ KINH DOANH - BOSS 

KA

12 đường số 6A, 

Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/03/2026 21/04/2026

31 09/04/2026
H29.109-

260130-180036

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VÀ NHÀ HÀNG 

LOVE STEAK

1-1A Đường Phạm 

Thái Bường, phường 

Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

32 09/04/2026
H29.109-

260315-100315

CÔNG TY TNHH TM DV 

THỰC PHẨM PHẠM 

HUỲNH

156/48 Huỳnh Tấn 

Phát, phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thịt, thủy 

sản đông lạnh
27/03/2026 17/04/2026

33 09/04/2026
H29.109-

260325-101604

HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM SẠCH

775A Lê Văn Lương, 

ấp 3, xã Hiệp Phước, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất giò chả. 26/03/2026 16/04/2026

34 09/04/2026
H29.109-

260311-0200014

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI 

GÒN – TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN – TRUNG 

TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 

LỢI SATRAFOODS

1560/2 Lê Văn 

Lương, xã Hiệp 

Phước, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
19/03/2026 16/04/2026

35 09/04/2026
H29.109-

260309-180009

NHÀ HÀNG ẨM THỰC 

CHAY 365 - CLEO VIỆT 

NAM

(Căn 1.03 – Tầng 1 + 

2 - Khu phức hợp 

Thương mại dịch vụ 

và nhà ở xây dựng - 

16/9 Bùi Văn Ba, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/03/2026 20/04/2026

36 09/04/2026
H29.109-

260404-100371

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

THIÊN VƯƠNG MIỀN 

NAM - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỰC PHẨM 

THIÊN VƯƠNG

Số 3 Lô O Hoàng 

Quốc Việt, khu dân cư 

Phú Mỹ, phường Tân 

Mỹ, thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế (cắt, đóng 

gói): thịt gia súc, thịt 

gia cầm Kho lạnh 

bảo quản thịt gia súc; 

thịt gia cầm và các 

sản phẩm chế biến từ 

thịt gia súc, thịt gia 

cầm; phô mai; bơ; 

kem sữa tiệt trùng; 

rau củ quả đông lạnh; 

xốt chấm; xốt ướp

07/04/2026 29/04/2026

37 09/04/2026
H29.109-

260320-180019

KHO HÀNG CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TRĂNG 

VÀNG

17/1 Vĩnh phú 42, 

Khu Phố Hòa Long, 

Phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phối trộn phụ gia 

thực phẩm đơn chất 

(dưới 100kg/ngày).

20/03/2026 17/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

38 09/04/2026
H29.109-

260215-180002

CÔNG TY TNHH NƯỚC 

KHOÁNG MINH HIỀN

Thửa đất số 46, tờ bản 

đồ số 11, Khu phố Bà 

Tri, Phường Tân Hiệp, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước uống 

đóng chai, đóng bình.
27/03/2026 17/04/2026

39 09/04/2026
H29.109-

260320-180011

HỘ KINH DOANH QUÁN 

BÒ CÔ BỘT

Thửa đất số Ô14 - Tờ 

bản đồ 27, đường Trần 

Phú, Phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

40 09/04/2026
H29.109-

260318-180004

HỘ KINH DOANH NAM 

MINH COFFEE

Ki ốt số 01, 2/216W, 

khu phố Bình Thuận, 

phường Lái Thiêu, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

41 09/04/2026
H29.109-

260228-180013

HỘ KINH DOANH CORY 

COFFEE

27-29 GS1, khu phố 

Tây B, Phường Đông 

Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

42 09/04/2026
H29.109-

260304-180021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

JOLLIBEE VIỆT NAM - 

JOLLIBEE THUẬN GIAO

1A5/A1/11 Tổ 5, Khu 

phố Hòa Lân 2, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

43 09/04/2026
H29.109-

260310-180058

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI TÍN NGHĨA

Đường quy hoạch số 

2, Tạ Văn Sáu, hẻm 

374, số nhà 118, tổ 6, 

ấp Phước Trung, xã 

Đất Đỏ, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Sản xuất Nước uống 

đóng chai.
20/03/2026 20/04/2026

44 09/04/2026
H29.109-

260311-180067

HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA ĂN VẶT HI - EN

9 đường Trương Công 

Định, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 20/04/2026

45 09/04/2026
H29.109-

260330-100866

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM CAO HÂN

142 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường Vũng 

Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt Heo 30/03/2026 20/04/2026

46 09/04/2026
H29.109-

260211-100164

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ 

LEN

Tổ 1, ấp Hải Sơn, xã 

Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế Biến cá khô 30/03/2026 20/04/2026

47 09/04/2026
H29.109-

260311-180011

HỘ KINH DOANH CHÀ 

PHÊ

379/4 đường 3 tháng 

2, phường Rạch Dừa, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 20/04/2026

48 09/04/2026
H29.109-

260318-0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH- 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

GIA HÂN.

509 Trương Công 

Định, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Kinh doanh các loại 

bánh từ bột (bánh 

ngọt, bánh mặn, bánh 

bông lan, bánh bao, 

bánh kem, bánh mì, 

bánh trung thu...)

20/03/2026 17/04/2026

49 09/04/2026
H29.109-

260312-0200025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KIM LONG - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM GIA HÂN

68, Quốc Lộ 56, Tổ 

43, Thôn Thạch Long, 

Xã Kim Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh các loại 

bánh từ bột (bánh 

ngọt, bánh mặn, bánh 

bông lan, bánh bao, 

bánh kem, bánh mì, 

bánh trung thu...)

20/03/2026 17/04/2026

50 09/04/2026
H29.109-

260311-180008

HỘ KINH DOANH CHIM 

XANH QUÁN.

tổ 5, ấp Tân Bình, xã 

Xuân Sơn, thành phố 

Hồ Chỉ Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 20/04/2026

51 09/04/2026
H29.109-

260313-180011

HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ NẤU ĂN TRÂM HUY

Ấp Chòi Đồng, xã 

Châu Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

52 09/04/2026
H29.109-

260310-180076

HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA PHÉNG

40 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 20/04/2026

53 09/04/2026
H29.109-

260125-180020
HỘ KINH DOANH XU KA

Tổ 69, ấp Quảng 

Long, xã Kim Long, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 21/04/2026

54 09/04/2026
H29.109-

260320-180006

HỘ KINH DOANH BÚN 

ĐẬU MẸT TRE

229 Điện Biên Phủ, 

Phước Nguyên, 

Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 21/04/2026


